
 

HỌ TÊN:…………………………………………….                            

Bài tập cuối tuần 20 

Toán 

Câu 1 : Chữ số La Mã XIX đọc là: 

A. Hai mươi mốt           B. Mười tám               C. Mười chín 

Câu 2. 1 223 làm tròn đến hàng chục được số nào? 

A.1 230                                          B. 1 220                                        C. 1 020        

Câu 3. 3 246 làm tròn đến hàng chục được số nào? 

A. 3 230                                         B. 3 220                                        C. 3 250        

Câu 4: Số 3 478 có chữ số hàng chục là: 

A. 8                            B. 3                                   C. 4             D. 7 

Câu 5. Số 2 868 làm tròn đến hàng chục được số nào? 

A. 2 230                                         B. 2 870   C. 2 860        

Câu 6:a. Số lớn nhất trong các số: 1 345, 1 234, 1 254, 1 423, 1 354 là ? 

A. 1 345    B. 1 234    C. 1 423    D. 1 354 

b. Số bé nhất trong các số: 1 345, 1 234, 1 254, 1 423, 1 354 là ? 

A. 1 345    B. 1 234    C. 1 254    D. 1 354 

Câu 7: Số 16 được viết thành số La Mã là: 

A. VIII    B. XVI    C. VXI    D. VVV 

Bài 1. Đặt tính rồi tính: 

     964 - 798                       466 + 29                   174  x 8                        345 : 7 

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

…………………….………………………………………………………………………

……………………..……………………………………………………………………… 

Bài 2. Hãy sắp xếp các số La Mã sau theo thứ tự từ bé đến lớn. 

                          XXI, V, XXIV, II, VIII, IV , XIX, XII. 

…………………………………………………………………………………………… 

Bài 3. Viết các số lẻ nhỏ hơn 20 bằng số La Mã. 

…………………………………………………………………………………………… 

Bài 3: Thực hiện các phép tính sau: 

X – IV = ……..   XX – IX = ………..  XIX – IX = ………. 

Bài 4. Các bạn Việt, Nam, Mai, Rô bốt chơi Ai nhanh Ai đúng được số điểm lần lượt 

như sau: 2 350, 1 990, 2 250, 1 930. 

a. Bạn được cao điểm nhất là: ………………………………………………… 

b. Bạn được hơn 2 000 điểm là: …………………………………………………… 

c. Bạn nhận được ít hơn 2 000 điểm là: …………………………………………… 



 

Bài 5. Số? 

Số Hàng nghìn Hàng trăm Hàng chục Hàng đơn vị 

2 356 2  5  

3 789  7   

4 008 4    

 

Bài 6: Viết tất cả các số có 4 chữ số mà có tổng các chữ số bằng 4. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

Bài 7: Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: 

a) 6402 ; 4620 ; 6204 ; 2640 ; 4062 : ........................................................................... 

b) 5067 ; 5706 ; 6705 ; 6750 ; 5760 :............................................................................ 

c) 8709 ; 9807 ; 7890 ; 8790 ; 9078 ; 9870:................................................................... 

Bài 8: Mua 4 cái bút như nhau hết 12000 đồng. Hỏi mua 5 cái bút như thế hết bao  nhiêu 

tiền?  

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

Tiếng Việt 

CHIẾC ÁO RÁCH 

Một buổi học, bạn Lan đến lớp mặc chiếc áo rách. Mấy bạn xúm đến trêu chọc. Lan đỏ mặt 

rồi ngồi khóc. 

Hôm sau, Lan không đến lớp. Buổi chiều, cả tổ đến thăm Lan. Mẹ Lan đi chợ xa bán bánh 

vẫn chưa về. Lan đang ngồi cắt những tàu lá chuối để tối mẹ về gói bánh. Các bạn hiểu 

hoàn cảnh gia đình Lan, hối hận vì sự trêu đùa vô ý hôm trước. Cô giáo và cả lớp mua một 

tấm áo mới tặng Lan. Cô đến thăm, ngồi gói bánh và trò chuyện cùng mẹ Lan, rồi giảng 

bài cho Lan. 



 

Lan cảm động về tình cảm của cô giáo và các bạn đối với mình. Sáng hôm sau, Lan lại 

cùng các bạn tới trường. 

Khoanh tròn vào ý trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi dưới đây hoặc viết vào chỗ chấm: 

1. Vì sao các bạn trêu chọc Lan? 

a. Vì Lan bị điểm kém. 

b. Vì Lan mặc áo rách đi học. 

c. Vì Lan không chơi với các bạn. 

2. Khi các bạn đến thăm Lan thì thấy bạn Lan đang làm gì? 

a. Lan giúp mẹ cắt lá để gói bánh. 

b. Lan đang học bài. 

c. Lan đi chơi bên hàng xóm. 

3. Khi đã hiểu hoàn cảnh gia đình Lan, cô và các bạn đã làm gì? 

a. Mua bánh giúp gia đình Lan. c. Góp tiền mua tặng Lan một tấm áo mới. 

b. Hàng ngày đến nhà giúp Lan cắt lá để gói bánh. 

4. Câu chuyện trên khuyên em điều gì? 

a. Cần đoàn kết giúp đỡ bạn bè, nhất là những bạn có hoàn cảnh khó khăn. 

b. Thấy bạn mặc áo rách không nên chê cười. c. Cần giúp đỡ bạn bè làm việc nhà. 

4. Gạch dưới từ có nghĩa giống nhau trong các câu sau: 

a)    Bầm ơi, liền khúc ruột mềm 

                            Có con có mẹ, còn thêm đồng bào. 

b)     Chim bắt đầu vội vã 

 Có đám mây mùa hạ 

 Cũng vội vàng sang thu. 

c)      Vào đây con cá diếc 

Hay vơ vẩn rong chơi 

Nhung nhăng khoe áo trắng 

Và nhẩn nha rỉa mồi. 

5. Gạch dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi Khi nào? 

a) Ban sáng, lộc cây vừa mới nhú. Lá non còn cuộn tròn trong búp, chỉ hơi hé nở. Đến 

trưa, lá đã xoè tung.  

b) Người Tày, Nùng thường múa sư tử vào các dịp lễ hội mừng xuân. 

6. Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm trong mỗi câu sau: 

a. Sáng mồng Một, em cùng ba mẹ đi chúc Tết ông bà nội, ngoại. 

…………………………………………………………………………………………… 

b) Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập vào ngày 2 tháng 9 năm 1945. 

…………………………………………………………………………………………… 



 

7. Câu: “Trời mỗi lúc một tối sầm lại.” thuộc kiểu câu:  

A. Câu giới thiệu    B. Câu nêu hoạt động  C. Câu nêu đặc điểm 

8. Gạch dưới từ ngữ chỉ hoạt động trong câu:  

Sóng bắt đầu gào thét, chồm lên, tung bọt trắng xóa. 

9. Viết các từ dưới đây vào nhóm thích hợp: 

dông, lốc, tối sầm, đen xì, chớp, sấm, bồng bềnh, cầu vồng, bão, mây, sáng lóe 

      

10. Khoanh vào chữ đặt trước câu cảm, gạch dưới câu khiến trong các câu sau: 

b. Những tia chớp cùng những tiếng nổ thật kinh hoàng! 

c. Chạy nhanh lên đi, cơn dông ập tới rồi. 

d. Lúc nào tạnh mưa, mình cùng đi xem cầu vồng nhé! 

11. Chuyển câu kể dưới đây thành câu cảm và câu khiến: 

Câu kể Câu cảm Câu khiến 

a. Minh chơi đá bóng. ……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

b. Lâm viết đẹp. ……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

 

Tiếng Anh 

Unscramble the words.  

0.  ruo             -> our 4. ygm              -> ____________ 

1.groundlayp  -> ____________ 5.moor  sicmu   -> ____________ 

2.roomclass   -> ____________ 6.romo rat         -> ____________ 

Từ ngữ chỉ hiện tượng tự nhiên
Từ ngữ chỉ đặc điểm



 

 


